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Các cụm từ viết tắt Đầy đủ 

BGĐ Ban Giám đốc 

CĐ Cao đẳng 

CEO/COO  Giám đốc Điều hành/ Giám đốc Vận 

hành 

CFS (Container Freight Station) Trạm vận chuyển Container 

CNTT Công nghệ thông tin  

CV (Curriculum Vitae) Bản tóm tắt hồ sơ cá nhân  

ĐH  Đại học 

HĐLĐ Hợp đồng lao động  

HRD (Human Resource Director) Giám đốc Nhân sự 

HRMS (Human Resource Management 

System) 

Hệ thống quản lý nguồn nhân lực 

ICT (Information and Comunications 

Technology) 

CNTT và truyền thông 

IT (Information Technology) Công nghệ thông tin 

K.E.E.F.I.A.S  

Knowledge – Education – Experience 

–Flexibility – Interactive – Attitude – 

Skills  

Kiến thức, bằng cấp, kinh nghiệm, sự 

linh hoạt, sự tương tác, thái độ, kỹ 

năng 

KT – XH  Kinh tế - Xã hội  

LĐ Lao động 

LTH  LogTecHub 

MRF  Phiếu yêu cầu tuyển dụng  

MT (Management Trainee Program) Chương trình Quản trị viên tập sự 

NLĐ  Người lao động  

NV  Nhân viên  

PNS  Phòng Nhân sự  

TĐVKD/PB/BP Trưởng đơn vị kinh doanh/ Phòng ban/ 

Bộ phận 

TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

UV Ứng viên 
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